PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

THÔNG TIN PHÁT SÓNG

CÁC TIẾT DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 25/5 ĐẾN 30/5/2020
BỘ MÔN: TOÁN


	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ hai (25/5)
	H2
	10
	15h00
	Ôn tập chương III.
	Nguyễn Đắc Thắng

	2
	Thứ năm (28/5)
	H2
	10
	13h30
	Ôn tập cuối năm: Chủ đề Tam thức bậc hai
	Ngân Văn Kỳ

	3
	Thứ năm (28/5)
	H2
	10
	14h15
	Ôn tập cuối năm. Chủ đề: Đường thẳng (tiết 1)
	Nguyễn Đắc Thắng

	4
	Thứ năm (28/5)
	H1
	12
	14h30
	ÔT CĐ: Vectơ trong KG - Quan hệ vuông góc; Khối đa diện (T 3)
	Phạm Anh Toàn

	5
	Thứ năm (28/5)
	H1
	12
	15h15
	ÔT CĐ: Ứng dụng của đạo hàm – KS và vẽ đồ thị của hàm số (T5)
	Nguyễn Bá Tuấn

	6
	Thứ bẩy (30/5)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập chủ đề: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 1)
	Hà Văn Thọ



BỘ MÔN: HÓA HỌC
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ ba (26/5)
	H2
	10
	13h30
	Cân bằng hóa học (tiết 2)
	Nguyễn Thu Thủy

	2
	Thứ ba (26/5)
	H2
	10
	14h15
	Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
	Nguyễn Thị Tùng Diệp

	5
	Thứ ba (26/5)
	H2
	11
	15h45
	Anđehit – Xeton (tiết 2)
	Bùi Thị Thanh Hoa

	6
	Thứ ba (26/5)
	H2
	11
	16h30
	Axit cacboxylic (tiết 1)
	Trần Mạnh Cường



 
BỘ MÔN: VẬT LÝ

	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ sáu (29/5)
	H1
	12
	14h30
	Bài toán cực đại điện áp hiệu dụng
	Ng Hoàn Long  

	2
	Thứ sáu (29/5)
	H1
	12
	15h15
	Lực trong dao động điều hòa
	Hoàng Lan Hương



BỘ MÔN: LỊCH SỬ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	 1
	Thứ hai (25/5)
	H2
	10
	14h15
	Ôn tập cuối kì II
	Lò Thị Kiều Oanh

	3
	Thứ hai (25/5)
	H2
	11
	16h30
	ÔT CĐ:  Triều đình nhà Nguyễn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1858-1884. 
	Lê Thị Khuyên

	4
	Thứ ba (26/5)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập chủ đề: Việt Nam trong giai đoạn 1919-1930
	Lê Thị Thu

	
	Thứ ba (26/5)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập chủ đề: Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 (tiết 1)
	Lê Thị Huyền



BỘ MÔN: NGỮ VĂN
	TT
	ThứNgày
	Kênhphátsóng
	Lớp
	Giờphátsóng
	Tênbàidạy
	GVdạy

	 1
	Thứ hai (25/5)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập: Tây Tiến (Tiết 1)
	Nguyễn Thị Hương Thủy

	 2
	Thứ hai (25/5)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập: Tây Tiến (Tiết 2)
	Nguyễn Thị Hương Thủy

	 3
	Thứ tư (27/5)
	H1
	12
	16h00
	Ôn tập: Tây Tiến (Luyện đề)
	Nguyễn Kim Anh




BỘ MÔN: TIẾNG ANH
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ ba (26/5)
	H2
	10
	15h00 
	Review 4 Language
	Võ Anh Tuấn

	2
	Thứ tư (27/5)
	H2
	10
	13h30 
	Ôn tập Practice – Unit 7
	Võ Anh Tuấn

	3
	Thứ tư (27/5)
	H2
	10
	14h15
	Ôn tập Practice – Unit 8
	Võ Anh Tuấn

	4
	Thứ tư (27/5)
	H2
	11
	15h45
	Review 4 Language
	Trần Hồng Hạnh

	5
	Thứ tư (27/5)
	H2
	11
	16h30
	Ôn tập Practice – Unit 7
	Nguyễn Thị Thu Hằng

	6
	Thứ năm (28/5)
	H2
	11
	15h45
	Ôn tập Practice – Unit 8
	Nguyễn Thị Thu Hằng

	7
	Thứ tư (27/5)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập chuyên đề 6 Conditionals, wish  
Topic: Work and business
	Thái Thị Phương Nga

	8
	Thứ tư (27/5)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập chuyên đề 7 Verb forms Topic: Culture
	Nguyễn Bảo Trâm

	9
	Thứ sáu (29/5)
	H1
	12
	16h00
	Ôn tập chuyên đề 8 Comparisons, so, such, enough 
Topic: Relationships
	Nguyễn Bảo Trâm



BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ Tư (27/5)
	H2
	10
	15h00
	Chuyên đề: Lớp vỏ địa lí
	Nguyễn Mạnh Hà

	2
	Thứ năm (28/5)
	H2
	10
	15h00
	Chuyên đề: Địa lý dân cư
	Nguyễn Thị Châu Loan

	3
	Thứ năm (28/5)
	H2
	11
	16h30
	Ôn tập: Địa lí khu vực và quốc gia
	Nguyễn Thị Lệ Phương

	4
	Thứ bẩy (30/5)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập: Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam (tiết 2)
	Đỗ Thị Loan

	5
	Thứ bẩy (30/5)
	H1
	12
	16h00
	Ôn tập: Tự nhiên Việt Nam (tiết 1)
	Nguyễn Thị Lệ Phương



